
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 77 5005 SSD độ III

1 2 57 8018 CIN 3

1 3 36 1001 NXTC 16 tuần

2 4 75 2012 SSD độ III

2 5 48 3003 UXTC 16 tuần/VMC  UBT

2 6 41 2002 CTC dài

2 7 40 2012 UXTC 12 tuần

2 8 34 2002 NXTC 5 cm

3 9 52 2002 UXTC 14 tuần

3 10 43 2012 UXTC 18 tuần

3 11 51 1021 UXTC 14 tuần

3 12 43 0010 UXTC 14 tuần

5 13 51 0000 UXTC 16 tuần

5 14 46 3023 UXTC 14 tuần

5 15 24 ĐT Teratoma BT (P) 13cm

18 16 69 8048 SSD độ III

18 17 47 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

18 18 29 1011 UBT 16cm

19 53 2002 UXTC 14 tuần

20 42 2002 NXTC 12 tuần/VMC 

6 21 0

16 22 0

1 1 81 9005 SSD độ III

1 2 73 8007 SSD độ III

1 3 34 ĐT UBT12cm

1 4 43 1011 UXTC 14tuần/VMC TNTC

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + SB.CÔNG

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN 2

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

CHƯƠNG + SB.TRUNG + SB.TRÚC

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

TR.HẠNH + T. PHƯỢNG + SB.HẬU

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.HIẾU

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.HIẾU

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.HIẾU

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

XUÂN CẨM + H.THẮM + PHÚC.TTDT

V.HÒA + THỤC TRANG + SB.ÂN

V.HÒA + THỤC TRANG + SB.ÂN

MAI HẠNH + T.MAI + SB.VÂN 3

MAI HẠNH + T.MAI + SB.VÂN 3

TR.HẠNH + T. PHƯỢNG + SB.HẬU

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

XUÂN CẨM + H.THẮM + PHÚC.TTDT

XUÂN CẨM + H.THẮM + PHÚC.TTDT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 19/04/2010 đến ngày 25/04/2010 (Tuần1)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LƯU THỊ SÁNG

HỒ THỊ BÊ

KIỀU NGUYỆT THẢO

NGUYỄN DUY THẢO

ĐINH THI THU THANH

TRẦN THỊ BE

NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN

NGUYỄN THỊ MAI

PHẠM THỊ THANH

HUỲNH THỊ LỆ TRÚC

VÕ THỊ PHƯƠNG

NGÔ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ XUYẾN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

VÕ THỊ XUÂN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ RÌA

NGUYỄN THỊ VÔ

TRẦN MINH HIẾU

ĐẶNG THỊ TÌNH

PHẠM THỊ LIÊN

HỒ THỊ NHÀNH

LÊ THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ NHUNG

2617

2729

3004

2708

2598

2580

2643

2808

2999

2681

2784

2669

2633

2747

2629

2627

SHC

2590

1163b

2679

2588

2645

2666

2638

2133

PM

Ngày: 19/04/2010 

Ngày: 20/04/2010 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



1 5 35 ĐT NXTC 12 tuần

2 6 75 8008 SSD độ III

2 7 57 6006 SSD độ III

2 8 61 12038 UBT(T) 10cm

2 9 51 2002 UXTC 18 tuần

3 10 75 11038 UBT(T)  9cm

3 11 57 0000 UXTC  12cm

3 12 46 3003 UXTC 14 tuần

3 13 37 1001 NXTC 14tuần/VMC 2lần

5 14 69 1001 UBT(T) 14cm

5 15 45 0000 UXTC 16 tuần

5 16 44 2002 UXTC 14 tuần

5 16 28 2002 NXTC 8cm

18 18 62 4004 UBT 15 cm

18 19 40 4004 UXTC 14 tuần

18 20 39 ĐT NXTC 7cm

21 59 3013 UXTC 14 tuần

22 55 4004 UXTC 14 tuần

6 23 24 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 24 22 ĐT Sang thương vú (P) 

6 25 19 ĐT Sang thương vú (P) 

16 26 0

1 1 75 10029 SSD độ III /Tiểu đường

1 2 56 7007 SSD độ III

1 3 26 ĐT NXTC 12 tuần

1 4 50 3013 UXTC 14 tuần

1 5 40 3003 UXTC 14 tuần

2 6 52 3013 K CTC giai đoạn IB

2 7 53 3013 UXTC 10 tuần

2 8 47 0000 UXTC 16 tuần

3 9 68 3003 SSD độ III

3 10 41 ĐT UXTC 20 tuần

BS BVUB + M TUYẾT + THỐNG

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.NHƯ

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.NHƯ

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

NG.TRANG + 2SB.LOAN 1 , HIỀN

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + LỆ CHI + SB.MẪN

BS KHOA KHÁM BỆNH

BS KHOA KHÁM BỆNH

A DANH + MỸ NGỌC + SB.VY

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NGHI

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NGHI

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.SON

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.SON

A DANH + MỸ NGỌC + SB.VY

A DANH + MỸ NGỌC + SB.VY

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.THUẬN

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.THUẬN

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.MÁCH

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.MÁCH

N.DIỆP + LÊ DIỆP + SB.TUẤT

N.DIỆP + LÊ DIỆP + SB.TUẤT

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.VÂN 2

M.LOAN + T.HÒA + N.ĐIỆP2

T.HÒA + M.LOAN + N.ĐIỆP2

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc  u vú (P)

Bóc 2 u vú (P)

Bóc 2 u vú 

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

VÕ MINH DIỆU

NGUYỄN THỊ ÁNH

HỒ NGỌC HÀ GIANG

LƯU THỊ XÊ

TRẦN THỊ MAI

PHẠM THỊ KIM THO

TRƯƠNG THỊ RỰC

PHÙNG T  BÍCH HỒNG

LÊ HOÀNG YẾN LAN

PHẠM THỊ TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KÍA

VŨ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN T NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THỊ ÚT

VÕ KIM CHI

TRƯƠNG THỊ SÁU

NGÔ THỊ MUỘI

LÊ THỊ ANH

TRẦN THỊ LAN

PHẠM THỊ HIỀN

NGÔ THỊ ĐIỂU

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

CHÂU THỊ LỆ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

BÙI THỊ  NGHỊCH

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

ĐÀO THỊ BẢY

ĐOÀN THỊ PHỤNG MINH

NGUYỄN THỊ PHỈ

2626

2906

2766

2765

2832

2700

970

2769

186

187

230

2637

2620

2743

2985

2742

2809

2458

2260

2815

2661

2646

2767

2737

2962

2758

2616

2597

2819

2647

2780

Ngày: 21/04/2010 
Thứ: TƯ 



3 11 39 0000 NXTC 14 tuần

3 12 47 2012 UXTC 14tuần

3 13 45 3003 UXTC 14 tuần

5 14 78 100010 UBT 2bên  20cm

5 15 52 3003 UXTC 14 tuần

5 16 41 2022 UXTC 14tuần/VMC

18 17 60 0210 SSD độ III

18 18 48 1020 LNMCơ TC 14 tuần

18 19 38 0010 NXTC 12 tuần

20 47 3023 UXTC 12 tuần

21 40 0000 NXTC 16 tuần

16 22 0

1 1 71 9019 SSD độ III

1 2 58 5005 SSD độ III

1 3 39 1011 NXTC 14 tuần

2 4 66 8008 SSD độ III

2 5 33 2002 U hạ vị 15cm

2 6 52 1001 UXTC 16 tuần

2 7 49 2002 UXTC 12tuần

3 8 33 3003 K CTC giai đoạn IB 

3 9 52 2022 UXTC 14 tuần

3 10 48 2022 UXTC 14 tuần

5 11 63 7027 SSD độ III

5 12 49 2002 UXTC 16 tuần

5 13 28 ĐT NXTC 7cm

18 14 78 4004 SSD độ III

18 15 53 5005 UBT(T)  10cm

18 16 42 0000 NXTC 12tuần

17 52 4024 UXTC 14 tuần

18 50 4004 UXTC 14 tuần

19 45 3013 UXTC 14 tuần

6 20 49 3023 Bướu sợi tuyến vú (P) BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BSBVUB + Q.THANH + THỐNG

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.THƯƠNG

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.THƯƠNG

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.NHÃ

VIỆT THANH + TÔ NGUYỆT + H.TUẤN 

H.TUẤN + M.TÂM + SB.QUỚI   

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

KIM CHI + THU + SB.QUY

KIM CHI + THU + SB.QUY

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS.KPK+ SB.DUYÊN + SB.MUỘI

VIỆT THANH + H.TUẤN + TÔ NGUYỆT

V.THÀNH + Q.NHẬT + SB.PHÚ

V.THÀNH + Q.NHẬT + SB.PHÚ

Q.HIẾU + HIẾN MINH + TT.LÂM

Q.HIẾU + HIẾN MINH + TT.LÂM

Q.HIẾU + HIẾN MINH + TT.LÂM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

PHAN NGA + THU BA + SB.TUYẾN

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ 2 u vú qua định vị SÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Wertheim Meigs

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ NGA

ĐẶNG THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN T  THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ HƠN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

VŨ THỊ TUYẾT HOA

ĐINH THỊ THÍCH

PHẠM T HỒNG LỆ CHI

LÊ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC QUYỀN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN TTHANH LOAN

LÊ THỊ KIM LIÊN

TRƯƠNG THỊ MINH

PHẠM THỊ KIỆP

TRẦN THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HIẾU

TRẦN THỊ TIẾN

NGUYỄN T THANH HOA

NGUYỄN NGỌC ANH

PHẠM THỊ THANH MỸ

HUỲNH THỊ BẠCH TUYẾT

LÊ THỊ NGÂN

THÁI THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ SÁCH

VÕ THỊ PHẤN

TRẦN KIM HƯƠNG

TRÁC QUÍ NGỌC

HOÀNG KIM CHÂU

VÕ THỊ LỆ

2804

2842

2846

208

2642

2836

2787

2735

2810

2788

3005

2989

2363

2860

2851

2833

2783

2648

2660

2794

2714

2820

2771

4204

2814

2755

2990

2782

2806

2837

2904

Thứ: NĂM 
Ngày: 22/04/2010 



6 21 49 3003 Sang thương vú (T)

6 22 47 2012 Sang thương vú (P)

16 23 0

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

HỒ PHƯỢNG+SB.NƯƠNG+SB.PHƯƠNG1

Bóc u vú

Bóc u vú 

Mổ lấy thai

Ngày 15 tháng 4 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A

VÕ THỊ HUỆ

ĐẶNG THỊ BẾ

198

183


